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Công tác phòng chống dịch trên địa bàn thành phố

Tuần thứ 22 (từ ngày 22/5/2008 đến ngày 28/5/2008)


     BCĐ thực hiện kế hoạch hành động khẩn cấp phòng chống dịch cúm gia cầm và đại dịch cúm ở người thành phố Hồ Chí Minh báo cáo kết quả công tác phòng chống dịch trên địa bàn thành phố trong tuần như sau:

I. TÌNH HÌNH DIỄN TIẾN DỊCH BỆNH CÚM GIA CẦM VÀ GIA SÚC:


1. Tình hình dịch bệnh trên cả nước: 


 a. Dịch bệnh Cúm gia cầm: 

             Hiện nay, cả nước có 05 tỉnh là Cần Thơ, Trà Vinh, Kiên Giang, Hà Tĩnh và Nghệ An có dịch cúm gia cầm chưa qua 21 ngày. Trong đó 3 tỉnh mới phát sinh dịch trong tuần là Hà Tỉnh (24/5/2008), Kiên Giang (25/5/2008) và Nghệ An (26/5/2008).
          b. Dịch bệnh Lở mồm long móng:  
            Hiện nay, trên toàn quốc có tỉnh Hà Nam có dịch LMLM chưa qua 21 ngày.
          c. Dịch bệnh Heo tai xanh (PRRS):

             Hiện nay, cả nước có 11 tỉnh là Hà Tĩnh, Thanh Hoá, Nghệ An, Lâm Đồng, Thừa Thiên Huế, Thái Bình, Thái Nguyên, Nam Định, Ninh Bình, Vĩnh Long và Bình Phước có dịch Tai xanh chưa qua 21 ngày. Trong đó Bình Phước là tỉnh dịch mới phát sinh vào ngày 25/5/2008.
      2. Tình hình dịch bệnh tại thành phố Hồ Chí Minh:

 a. Dịch bệnh cúm gia cầm: không xảy ra. 

 b. Dịch bệnh Lở mồm long móng: trong tuần không phát hiện trường hợp gia súc nào bị bệnh LMLM tại các hộ chăn nuôi và các CSGM gia súc. 

 c. Dịch bệnh Heo tai xanh (PRRS): trong tuần không phát hiện trường hợp gia súc nào bị bệnh PRRS tại các hộ chăn nuôi và CSGM gia súc. 
II. CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG DỊCH CÚM GIA CẦM VÀ GIA SÚC:


1. Tình hình chăn nuôi gia cầm:
Tổng số gia cầm tính đến ngày 28/5/2008 gồm:


- Tổng số hộ
:   16 hộ

     - Tổng đàn
:   40.240 con, chia ra:

              
Gà
:   40.000 con (hộ bà Nguyễn Thị Lạc - Hóc Môn); 

Chim
:   216 con (hộ dân - Q.10: 23 con; Suối Tiên - Q. 9: 01 két, 01 công, 01 hồng hoàng; Đầm Sen: 190 con chim).
              Đà điểu
:   24 con
 (Quận 9 - 12, Củ Chi - 12).

Trong tuần, hộ chăn nuôi gà của bà Trần Thị Quang - Củ Chi giảm 10.843 con gà, trong đó có 31 con chết do đè nhau và xuất 10.812 con gà về Bình Dương và Gò Vấp, hiện đang để trống chuồng; riêng hộ chăn nuôi gà của bà Nguyễn Thị Lạc - Hóc Môn vừa nhập mới về nuôi 40.000 con gà con 01 ngày tuổi từ Công ty CP - Đồng Nai đã tiêm phòng vắc xin Trovac).
       2. Kiểm dịch vận chuyển gia cầm, sản phẩm gia cầm qua 4 Trạm KDĐV của thành phố và Trạm KDĐV Vĩnh Phú (Bình Dương) trong tuần như sau:
- Số xe trình kiểm 
:              1.583 xe

- Số gia cầm nhập 
:
     388.676 con
(378.236 gà, 10.440 vịt)

- Số gia cầm tươi nhập
:          137.290 con và 922.901 kg

(gà: 53.176 con + 922.901 kg; vịt: 83.764 con; bồ câu: 350 con)

- Số trứng gia cầm nhập
: 
21.242.726 quả

(gà: 9.008.962 quả; vịt: 11.303.192 quả; cút: 930.572 quả)

- Số gia cầm tươi quá cảnh
: 
253.960 con

- Số gia cầm quá cảnh 
:
126.123 con

- Số trứng quá cảnh 
:
1.308.490 quả


    Số gia cầm và trứng nhập có nguồn gốc từ: An Giang, Cần Thơ, Kiên Giang, Hậu Giang, Đồng Tháp, Long An, Sóc Trăng, Tiền Giang, Vĩnh Long, Trà Vinh, Bến Tre, Bình Dương, Đồng Nai, Lâm Đồng, Tây Ninh, BR-Vũng Tàu.

   Bình quân trong tuần, sự biến động về lượng gia cầm và SPGC nhập về thành phố so với tuần 21 (15/5/2008 đến 21/5/2008) như sau: 

-  Số xe trình phúc kiểm bình quân 226 xe/ ngày, giảm 14 xe/ ngày so với bình quân tuần 21  (241 xe/ ngày).

- Số gia cầm sống nhập bình quân 55.525 con/ngày, tăng 3.246 con/ngày (6,21%) so với bình quân tuần 21 (52.279 con/ngày), trong số gia cầm sống nhập có 40.000 con gà con 01 ngày tuổi từ Công ty CP - Đồng Nai  nhập về chăn nuôi tại hộ chăn nuôi gà của bà Nguyễn Thị Lạc - Hóc Môn 
- Số lượng trứng nhập bình quân 3.034.675 quả/ngày, giảm 460.795 quả/ngày (13,18%) so với bình quân tuần 21 (3.495.470 quả/ngày).
   Lượng trứng gia cầm trong tuần giảm so với tuần 21 và các tuần trước đây (bình quân 3.400.000 – 3.600.000 quả/ ngày).

3. Tình hình tiêu thụ gia cầm giết mổ tại thành phố và gia cầm giết mổ từ các tỉnh nhập về thành phố, sản phẩm gia cầm đông lạnh:
           - Tại 03 cơ sở giết mổ gia cầm Huỳnh Gia Huynh Đệ (H. Bình Chánh), Phú An Sinh (Q. 12), An Nhơn (Q. Gò Vấp) giết mổ được 349.835 con (gồm: 338.495 con gà, 11.340 con vịt), bình quân 49.976 con/ngày (48.356 con gà và 1.620 con vịt), giảm 1.826 con/ ngày (3,52%) so với bình quân tuần 21. 

           - Số gia cầm đã được giết mổ từ các tỉnh nhập về thành phố là 137.290 con (gồm: gà: 53.176 con, vịt: 83.764 con, bồ câu: 350 con), bình quân 19.613 con/ngày, giảm 662 con/ ngày (3,27%) so với tuần 21.

           - Lượng sản phẩm gia cầm đông lạnh nhập vào tiêu thụ trên địa bàn thành phố là 922.901 kg, bình quân 131.843 kg/ngày, tăng 44.912 kg/ngày (51,66%) so với bình quân tuần 21.
     Nhìn chung lượng sản phẩm gia cầm lưu thông tiêu thụ trên địa bàn thành phố trong tuần đạt khoảng 151.456 con/ ngày (đã quy đổi 1,5 kg sản phẩm gia cầm đông lạnh tương đương 01 con), tăng khoảng 20.000 con/ngày (15,38%) so với các tuần trước trong tháng 4/2008, nguồn tăng chủ yếu là sản phẩm gia cầm đông lạnh do giá vẫn giữ mức rẻ so với các loại sản phẩm động vật khác.
          4. Tình hình kiểm tra vệ sinh thú y gia cầm - SPGC:

* Xử lý trên thị trường: các tổ liên ngành quận, huyện đã xử lý 118 trường hợp (tăng 1 trường hợp so với tuần 21), trong đó số lượng xử lý: 

· Gia cầm sống: 280 con gà + 75 con vịt.

· Gia cầm làm sẵn: 77 con  + 1.041 kg.

· Loại khác: chim các loại: 19 con, cút 08 con, trứng cút 5.000 quả và 75.076 quả trứng gia cầm.

    
Số trường hợp vi phạm được phát hiện và xử lý tại các quận, huyện 1, 2, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, PN, BTh, GV, TB, TP, TĐ, BT, BC, CC, NB, CG, KD An Lạc, KD Thủ Đức.

* Xử lý trong chăn nuôi: 5 trường hợp với 23 con gà, 3 con vịt tại Quận 8, 9, Bình Thạnh, Cần Giờ.

* Xử lý trong giết mổ: 01 trường hợp với 132 kg gà chết xe tại CSGM An Nhơn - Gò Vấp.
          5. Tình hình xét nghiệm kiểm tra giám sát bệnh cúm gia cầm: 



- Đánh giá hàm lượng kháng thể sau khi tiêm phòng trên 105 mẫu máu gà, vịt/ 06 đàn / tổng đàn 4.840 có nguồn gốc từ Đồng Nai, Bình Dương, Long An, Tây Ninh, Vũng Tàu nhập vào các CSGM gia cầm Phú An Sinh và Huỳnh Gia Huynh Đệ, kết quả: 30 mẫu / 2 đàn tiêm phòng vắc xin Trovac âm tính; Riêng 60 mẫu / 4 đàn tiêm phòng vắc xin vô hoạt có 8/60 mẫu có kháng thể bảo hộ (13,33%).
             - Ngoài ra tỉnh Tây Ninh và Bến Tre cũng đã gởi xét nghiệm 28 mẫu máu vịt / 2 đàn / tổng đàn 37 con (Tây Ninh) và 10 mẫu cút (Bến Tre); kết quả: 10 mẫu cút không tiêm phòng cho kết quả âm tính; 07/28 mẫu vịt có bảo hộ và 2 đàn đều không có bảo hộ.
          6. Thực hiện công tác vệ sinh tiêu độc, khử trùng môi trường: 

             Trong tuần các quận, huyện đã triển khai vệ sinh tiêu độc tại các CSGM, các điểm kinh doanh, các cơ sở chăn nuôi gia cầm trước đây và hiện nay, với tổng diện tích tiêu độc trong tuần là 145.395 m2 / 295 điểm / 12 đơn vị (quận 1, 2, 5, 6, 8, 9, Bình Thạnh, Gò Vấp, Bình Tân, Tân Bình, Bình Chánh, Nhà Bè).

 7. Một số biện pháp của ban ngành trong công tác phòng chống dịch cúm gia cầm và dịch bệnh trên gia súc:

              Các ban ngành thành phố đã tập trung chỉ đạo, triển khai các biện pháp phòng chống dịch cúm gia cầm và dịch bệnh trên gia súc, kết quả như sau: 
· Kết quả các Đoàn kiểm tra liên ngành thành phố (triển khai thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố và công văn số 363/QLTT-NV ngày 29/4/2008 của Chi cục QLTT về việc phối hợp phòng chống dịch cúm gia cầm): phát hiện, xử lý 15 TH vận chuyển gia cầm, SP gia cầm  trái phép (10 xe khách, 05 xe gắn máy), tiến hành xử lý tiêu huỷ: 573 gia cầm sống (16 gà đá, 29 gà thịt, 28 vịt, 500 gà con), 22 vịt làm sẵn, 167 con chim bồ cầu, 200 quả trứng vịt và 50 kg thịt heo trên địa bàn huyện Bình Chánh.
· Kết quả các Đoàn kiểm tra liên ngành của các quận, huyện kiểm tra, phát hiện 14 trường hợp vận chuyển, kinh doanh gia súc, sản phẩm gia súc không giấy chứng nhận kiểm dịch, tang vật  xử lý gồm: 03 con heo, 270 kg thịt heo trên địa bàn các quận, huyện: Q.8 (01TH), Thủ Đức (02TH), Củ Chi (05TH), Bình Thạnh (01TH), Bình Chánh (03TH) và Nhà Bè (01TH).  
III. NHẬN XÉT - ĐÁNH GIÁ:

         - Tính đến ngày 29/5/2008, cả nước có 05 tỉnh có dịch cúm gia cầm chưa qua 21 ngày, trong đó Cần Thơ, Kiên Giang và Trà Vinh là 3 tỉnh thuộc khu vực Đồng bằng S. Cửu Long có nguồn cung cấp gia cầm, sản phẩm gia cầm cho nhu cầu tiêu thụ trên địa bàn thành phố. Cụ thể so sánh số gia cầm, sản phẩm gia cầm có nguồn gốc từ Cần Thơ, Kiên Giang và Trà Vinh trên tổng số gia cầm, sản phẩm gia cầm nhập về thành phố trong tuần qua như sau:



Cần Thơ: 2.579.742 quả trứng gia cầm (12,14%)
                     Kiên Giang: 415.200 quả trứng gia cầm (1,95%)




Trà Vinh: 217.700 quả trứng gia cầm (1,02%)
                     Nguyên nhân dịch bệnh tiếp tục lây lan tại các tỉnh khu vực Đồng bằng S. Cửu Long do công tác quản lý đàn, nhất là trên đàn vịt chạy đồng quản lý tiêm phòng cũng như kiểm dịch của tỉnh còn chưa chặt chẽ. Do đó, dịch bệnh cúm gia cầm có khả năng tái phát trên địa bàn thành phố bất kỳ lúc nào nếu các địa phương không có sự chủ động trong việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh trên địa bàn quản lý. 
                  - Trong tuần, dịch bệnh Heo Tai xanh (PRRS) đã tiếp tục lây lan xuống các tỉnh phía Nam (Bình Phước phát hiện dịch vào ngày 25/5/2008), nguyên nhân đúng như nhận định của Cơ quan Thú y vùng VI: nguy cơ dịch bệnh từ Lâm Đồng có thể sẽ lây lan trực tiếp sang các tỉnh các tỉnh giáp ranh là Đồng Nai và Bình Phước do nguồn thịt heo bệnh bán chạy; các tỉnh khác trong vùng có nguồn heo của Lâm Đồng chuyển về giết mổ như TP.HCM, Long An, Bình Dương, Bình Thuận, Ninh Thuận có nguy cơ lây nhiễm khi những heo thịt bị nhiễm mầm bệnh được bán chạy sang.

                    - Tại TP. Hồ Chí Minh, qua kết quả kiểm tra, giám sát tình hình dịch tễ đàn gia cầm nhập vào 03 CSGM, các khu vui chơi giải trí còn nuôi chim cảnh, các CSCN và tại các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ trái phép chưa phát hiện trường hợp nào dương tính với bệnh cúm gia cầm. Tuy nhiên nguy cơ xảy ra dịch bệnh rất cao do:



+ Tình hình chăn nuôi gia cầm nhỏ lẻ thả rong, không đăng ký, không đảm bảo an toàn sinh học vẫn tiếp tục phổ biến trên địa bàn các huyện ngoại thành và ven nội, qua kết quả kiểm tra của các Đoàn kiểm tra thành phố cho thấy người dân còn có tâm lý chủ quan trước tình hình dịch bệnh nguy hiểm, trong khi đó BCĐ nhiều địa phương nhất là địa bàn các xã vẫn chưa quan tâm, triển khai các biện pháp kiểm tra, xử lý triệt để. 



+ Tình hình vận chuyển trái phép gia cầm sống và sản phẩm gia cầm từ các tỉnh vào thành phố tiếp tục có chiều hướng giảm, tuy nhiên các Đoàn liên ngành thành phố vẫn phát hiện, xử lý nhiều trường hợp vận chuyển trái phép gia cầm sống và sản phẩm gia cầm có nguồn gốc từ các tỉnh miền Tây trên các phương tiện vận chuyển bằng xe khách và xe gắn máy.


 + Tình hình kinh doanh gia cầm sống, sản phẩm gia cầm trái phép có chiều hướng giảm tại các quận nội thành, tuy nhiên vẫn còn tồn tại phổ biến trên địa bàn một số quận, huyện ven nội và ngoại thành. Kết quả kiểm tra cho thấy vẫn còn tồn tại nhiều điểm kinh doanh gia cầm sống, sản phẩm gia cầm (thịt, trứng) chưa qua kiểm dịch, KSGM.


   - Trong tuần không phát hiện trường hợp dịch bệnh trên đàn gia súc thành phố. Tuy nhiên mối nguy cơ dịch bệnh vẫn rất cao do tồn tại kéo dài tình hình chăn nuôi heo không đảm bảo an toàn dịch tễ và vệ sinh môi trường, không chấp hành khai báo kiểm dịch nhập xuất đàn của các hộ tạm cư; tình hình giá heo hơi đang tăng cao do đó không loại trừ trường hợp người chăn nuôi bán chạy gia súc, thương lái lợi dụng tình hình dịch bệnh để đưa số heo bệnh từ các tỉnh về thành phố tiêu thụ. Kết quả thống kê của Chi cục Thú y cho thấy số lượng heo có nguồn gốc Vĩnh Long (là tỉnh mới phát sinh dịch Heo Tai xanh) vận chuyển về thành phố giết mổ trong tuần là 2199 con, tăng 541 con (32,63%) so với tuần trước khi có dịch xảy ra.
IV. ĐỀ NGHỊ:

· Ủy ban nhân dân và BCĐ phòng chống dịch các quận, huyện:
              - Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 279/CT-TTg ngày 13 tháng 3 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp phòng chống dịch cúm gia cầm và cúm A (H5N1), Chỉ thị số 06/2008/CT-UBND ngày 27 tháng 3 năm 2008 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc đẩy mạnh các biện pháp phòng, chống dịch cúm gia cầm và cúm A (H5N1) ở người trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Chỉ thị số 09/2008/CT-UBND ngày 10/4/2008 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc tập trung triển khai một số biện pháp cấp bách phòng, chống hội chứng rối loạn hô hấp và sinh sản (Heo tai xanh, PRRS) trên đàn heo.
               - Tập trung kiểm tra, giám sát chặt chẽ đàn gia súc nuôi trên địa bàn quản lý, kịp thời ngăn chặn, phòng tránh dịch bệnh xảy ra. 


     - Đề nghị Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp tiếp tục theo dõi chỉ đạo, có biện pháp xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm quy định về kinh doanh, giết mổ 
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ic dia ban khic trong

* Thitimg trec BCD PCD CGC thanh phé dé nghi:

- Céc Doan kiém tra lién nganh thanh phé gin véi UBND céc cép trén cic
dia ban Poan duoc phan céng cing kiém tra, chét chan va x 1y triét dé cdc
truémg hop vin chuyén; céc diém kinh doanh gia cim séng, san phém gia chm i
phép ton tai kéo dai dén nay.

- Uy ban nhan ddn va Ban chi dao phong chéng dich cic quin, huyén chi
dgo ting cubmg kiém tra ngudn sin phim gia cdm bén tai cdc nha hing, quin
an..., yéu ciu cam két sit dung sin phim gia cdm co ngudn gde, giét md hop
phip; 16 chirc lyo lugng chét chan, kiém tra, xit If trigt @€ cdc diém kinh doanh
gia cm séng, sin phim gia cim trai phép ton tei kéo dai trén dia ban (Danh
sach kém theo). Kiém tra cic khu vye bén xe, bai xe khach, cdc cang, xir 1y
nghiém céc truomg hop van chuyén dong vat, san phim dong vat trai phép. Ting
cuomg cong tac thong tin, tuyén truyén, treo bing ron, phat loa tai cic noi cong
cng, céo truc giao thdng, khu dn cir tip trung, cac cho... Ting cuedng kiém tra
ngudn gia sic nhip vao cic co sé giét mo; kiém tra vé sinh an todn thice
phim tai cdc co s¢ sin xudt, ché bién thuc phim; xi If nghiém cdc vi pham
vé kifm dich ding v, kiém sodt giét md, vé sinh an toan thiec phim, vé sink
moi trieomg nhim ngan chin mdi nguy co dich bgnh xdy ra trén dan vit nusi
5E anh hieong @én lirgng cung cdu hang hod va gid cd trén thi trudmg thanh
phé.

- Uy ban nhn dan va Ban chi dao phong chéng dich céc huyén ngoai
thanh kiém tra, xir Iy céo trudmg hop nudi gia cAm nho 1¢ tha rong khong dang
K, khong dém bo an toan sinh hoc trén dia ban

Not kan: TM. BCD TH KH HD KC PCDCGC
Die L Hoang Quin CT-UBND.TP (dé bre) VADAIDICHCOMONGUOT |
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Eing NN Uy b 10 ¥
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M3 irin TS qube TP HCM. )bl d& phdi b
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PHỤ LỤC : TÌNH HÌNH VI PHẠM VỀ KINH DOANH GIA CẦM SỐNG, SẢN PHẨM GIA CẦM TRÁI PHÉP TRONG TUẦN 22/2008:
1. Kinh doanh gia cầm  sống:

+ Quận 8: sau lưng chợ Phạm Thế Hiển, đường số 8, P.4: 02 điểm.

+ Quận 9: chợ lề đường số 154, ấp Cây Dầu, P.Tân Phú: 01 điểm.

+ Quận 12: chợ lề đường KP.1, đường Trung Mỹ Tây, P.Trung Mỹ Tây: 03 điểm; chợ lề đường KP.3, đường Nguyễn Ảnh Thủ, P.Hiệp Thành: 02 điểm; chợ lề đường KP.3, đường Tân Thới Hiệp, P.Tân Thới Hiệp: 03 điểm; lề đường KP.1, đường Hà Huy Giáp, P.Thạnh Xuân: 02 điểm; lề đường Hà Huy Giáp, P.Thạnh Lộc: 02 điểm; chợ An Phú Đông, đường Vườn Lài, P.An Phú Đông:01 điểm.

+ Tân Phú: chợ Tân Phú 2, đường Nguyễn Sơn, P.Phú Thọ Hòa: 02 điểm; khu vực cầu Tham Lương, đường Trường Chinh, P.Tây Thạnh: 01 điểm.

+ Bình Tân: lề đường Lê Văn Quới, P.Bình Trị Đông: 02 điểm; chợ Bình Hưng Hòa (cũ), KP.3 & 4 đường ấp Chiến Lược, P.Bình Hưng Hòa: 03 điểm; khu vực Cầu Đen, đường Ấp Chiến Lươc, P.Bình Hưng Hòa: 01 điểm.

+ Gò Vấp: chợ Tân Sơn, P.12: 08 điểm; khu vực cầu Chợ Cầu, P.14: 05 điểm; khu vực Cầu An Lộc, đường Nguyễn Oanh, P.6: 02 điểm; kế bên nhà số 207, đường Nguyễn Oanh, P.17 một điểm bán chim kiểng; khu vực cầu Trường Đai, đường Lê Đức Thọ, P.13: 02 điểm.

+ Bình Thạnh: dưới chân cầu Thị Nghè, đường Phan Văn Hân, P.19: 02 điểm.

+ Hóc Môn: sau chợ Thạnh Đông, ấp 7, đường số 3, xã Thạnh Đông: 03 điểm.

+ Bình Chánh: chợ Bình Chánh, ấp 4 xã. Bình Chánh: 03 điểm; chợ Cầu Xáng đường Thanh Niên, xã Phạm Văn Hai: 02 điểm; Ngã ba Quách Điêu, Hương Lộ 80, xã. Vĩnh Lộc A: 07 điểm; Ngã ba Quách Điêu, Hương Lộ 80, xã Vĩnh Lộc B: 02 điểm; chợ tự phát đường Võ Văn Vân, ấp 3, xã Vĩnh Lôc B: 04 điểm; lề đường Phạm Hùng, ấp 4, xã Bình Hưng: 04 điểm; lề đường QL.50 ấp 4 xã Đa Phước: 01 điểm bán vịt con.

2. Kinh doanh sản phẩm gia cầm không rõ nguồn gốc, không bao bì và điều kiện bày bán không đảm bảo VSAT: Qua theo dõi giám sát, ghi nhận phát hiện nhiều trường hợp thịt gia cầm làm sẵn để ngoài tủ bảo ôn.
+ Quận 6: chợ lề đường An Dương Vương, P.10: 02 sạp; chợ An Dương Vương, đường An Dương Vương, P.10: 03 sạp; chợ Phú Lâm, đường Bà Hom, P.13: 08 sạp; sau lưng chợ Phú Lâm, đường Tân Hòa Đông, P.13: 01 sạp; chợ Tân Hòa Đông, đường Tân Hòa Đông, P.14: 03 sạp.

+ Quận 7: chợ lề đường Huỳnh Tấn Phát, P.Phú Mỹ: 01 sạp; chợ Phú Thuận, đường Gò Ô Môn, P.Phú Thuận: 01 sạp.

+ Quận 8 : sau lưng chợ Phạm Thế Hiển, đường số 8, P.4: 01 sạp.

+ Quận 9: chợ lề đường số 20, ấp 1 P.Long Thạnh Mỹ: 03 sạp; chợ lề đường số 154, ấp Cây Dầu, P.Tân Phú: 02 sạp; chợ lề đường XL- HN, ấp Cây Dầu, P.Tân Phú: 02 sạp.

+ Quận 12: chợ lề đường KP.3, đường Nguyễn Ảnh Thủ, P.Hiệp Thành: 04 sạp; chợ lề đường KP.3, đường Tân Thới Hiệp, P.Tân Thới Hiệp: 03 sạp; chợ lề đường KP.1, đường Trung Mỹ Tây, P.Trung Mỹ Tây: 02 sạp; chợ An Phú Đông, đường Vườn Lài, P.An Phú Đông: 04 sạp. 

+ Bình Tân: chợ Bình Hưng Hòa (cũ), KP.3 & 4 đường Ấp Chiến Lược, P.Bình Hưng Hòa: 05 sạp.

+ Bình Thạnh: chợ Cầu Đỏ, đường Nơ Trang Long, P.13: 03 sạp; chợ Văn Thánh, đường Điện Biên Phủ, P.25: 03 sạp; chợ chiều đường Võ Duy Ninh, P.22: 02 sạp; chợ tự phát KP.6, đường Nguyễn Xí, P.26: 02 sạp; chợ lề đường Hoàng Hoa Thám, P.5 & P.6: 02 sạp; chợ Thị Nghè, đường Phan Văn Hân, P.19: 01 sạp; lề đường Điện Biên Phủ, P.22: 01 sạp.

+ Bình Chánh: chợ lề đường QL 50, ấp 4, xã Đa Phước: 02 sạp; chợ lề đường QL 50, ấp 1, xã Phong Phú: 01 sạp; chợ lề đường QL 50, ấp 5, xã Phong Phú: 01 sạp; chợ Bình Chánh, ấp 4, xã Bình Chánh: 03 sạp; chợ Cầu Xáng, đường Thanh Niên, xã Phạm Văn Hai: 01 sạp bán trứng không bao bì; chợ Vĩnh Lộc, Hương Lộ 80, xã Vĩnh Lộc B: 06 sạp và 01 sạp bán trứng không bao bì; Ngã ba Quách Điêu, xã Vĩnh Lộc A: 04 sạp;  chợ tự phát đường Võ Văn Vân, ấp 3, xã Vĩnh Lộc B: 06 sạp và 02 sạp bán trứng không bao bì; chợ lề đường QL.50, ấp 3, xã Bình Hưng: 01 sạp.

+ Tân Phú: chợ tự phát Ngã tư Bốn xã, đường Phan Anh, P.Hiệp Tân: 02 sạp; chợ Tân Phú 2, đường Hoàng Ngọc Phách, P.Phú Thọ Hòa: 02 sạp; chợ Tân Phú 2, đường Nguyễn Sơn, P.Phú Thọ Hòa: 09 sạp.

+ Gò Vấp: chợ Tân Sơn, P.12: 03 sạp; khu vực cầu Trường Đai, đường Lê Đức Thọ, P.13: 02 sạp.

+ Thủ Đức: lề đường KP.2, TL 43, P.Bình Chiểu: 01 sạp.

+ Củ Chi: chợ chiều Tân Phú Trung, xã Tân Phú Trung: 02 sạp; chợ Tân Phú Trung, xã Tân Phú Trung: 02 sạp; chợ Hòa Phú, xã Hòa Phú: 01 sạp; chợ Tân Thạnh Đông, xã Tân Thạnh Đông: 01 sạp; chợ Tân Thông Hội, ấp Tân Tiến, xã Tân Thông Hội: 02 sạp; lề đường TL.15, xã Tân Thông Hội: 01 sạp.

+ Hóc Môn: chợ Thới Tứ, đường Đặng Thúc Vịnh, xã Thới Tam Thôn: 02 sạp; chợ tự phát đường Trần Văn Mười, xã Xuân Thới Đông: 03 sạp.

3. Một số điểm giết mổ gia cầm trái phép:

+ Quận 12: chợ lề đường KP.1, đường Trung Mỹ Tây, P.Trung Mỹ Tây: 01 điểm; chợ lề đường KP.3, đường Tân Thới Hiệp, P.Tân Thới Hiệp: 01 điểm.

+ Gò Vấp: chợ Tân Sơn, P.12: 04 điểm.
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